ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT
  Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2020
Toán
Bài 1:Tính nhẩm :
2,35 x 100 = ...........6,97 x 1000	= ...........    0,46 x 10 = ...........	   2,54 x 0,01= ...........
63,2 : 10 = ...........	  0,053 : 0,1= ...........     9,379 x 0,01	= ........... 51,8 : 0,001= ...........
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a)702 : 14,04	  	b) 18 : 14,4			c) 864 : 2,4			d)  75 : 12
Bài 3 : Tính giá trị của biểu thức:                         
    a)14,7 + 0,25 x 3,72 – 10,8		b)3,57  X 4,1  + 19,52 :  0,5 
Bài 4 : Tìm, biết:

995 : x = 9,95	
Bài 5 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 480m, chiều rộng bằng chiều dài. Hỏi mảnh vườn đó có diện tích là bao nhiêu hécta ?
Tiếng Việt
Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?
a. Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………………….
b. Sở dĩ cuối năm Châu phải thi lại vì bạn không chịu khó học tập.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………………….
c. Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………………….
d. Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi Củ Chi.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………………….
e. Hễ có gió to thì nhất định thuyền chúng ta sẽ ra khỏi chỗ này trước khi trời tối.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………………….
f. Nhờ bạn Minh giúp đỡ mà kết quả của Nhân tiến bộ rõ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………………….
g. Do gió mùa đông bắc tràn về nên trời trở lạnh.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………………….
h. Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………………….
i. Nhờ có dịp đi chơi xa nhiều nên tôi mới tận mắt thấy hết sự giàu có của quê hương mình.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………………….
j. Bác Hai không chỉ khéo léo mà bác còn chăm chỉ làm việc.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………………….

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT
  Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020
Toán
Bài 1( 1đ): Tính nhẩm :
5,07 x 0,01 = ...........     0,1 x 0,876 = ...........	  67 : 0.001 = ...........	2,07 : 0,1 = ...........
5,01 x 10 = ...........         6,34 : 100 = ...........    100 : 0,01 = ...........       690 x 1000 = ..........
Bài 2( 2đ): Tính nhanh :
 a) 2,5 x 9,7 x 4		b) 0,5 x 7,3 x 2	c) 1,4 x 26 x 5,6     d)      
Bài 3( 2đ): Đặt tính rồi tính:
a) 24,5 x 3,8	`b) 12 : 0,25  		 c) 17,376 : 48		d) 1,458 : 0,45
Bài 4( 2đ): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 22,5 m và có diện tích bằng diện tích một cái sân hình vuông cạnh 27 m. Tính chu vi thửa ruộng đó?

Tiếng Việt
Bài 9: Tìm DT, ĐT, TT trong đoạn văn sau:
  Nắng rạng trên nông trường. Màu xanh mơn mởn của lúa óng lên cạnh màu xanh đậm như mực của những đám cói cao. Đó đây, Những mái ngói của nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy nghiền cói…nở nụ cười tươi đỏ.
Bài 10: Gạch chân các bộ phận làm chủ ngữ trong đoạn văn sau:
     Giống như hoa sữa mùa thu, cành đào ngày tết, cây sấu Hà Nội gợi nhớ gợi thương trong tấm lòng những người xa xứ. Tôi có chị bạn đã theo chồng vào miền Nam ngót hai chục năm, mỗi lần có dịp vẫn không quên nhắn bạn gửi cho ít trái sấu xanh Hà Nội. Ngày hè, mâm cơm mỗi gia đình ở thành phố chúng ta ít khi thiếu trái sấu xanh Hà Nội.
Bài 11: Đặt câu có:
a. Từ “sao” là danh từ
………………………………………………………………………………………………
b. Từ “sao” là động từ
………………………………………………………………………………………………
c. Từ “hay” là tính từ
………………………………………………………………………………………………
d. Từ “hay” là quan hệ từ
………………………………………………………………………………………………
e. Từ “bàn tính” là danh từ
………………………………………………………………………………………………
g. Từ “bàn tính” là động từ
………………………………………………………………………………………………
h. Từ “anh hùng” là danh từ
[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………
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  Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2020

Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
23,566 + 25,78               100,2 – 28,45               12,78 x 4,02            2,345 : 0,62    
Bài 2: Tìm x:
a) X – 13,64 = 41,58 : 5,4                                b) x + 305,8 = 84,5 x 7,09
Bài 3:  Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 84 m , đáy nhỏ bằng 85% đáy lớn, chiều cao bằng 2/3 đáy nhỏ. Trung bình trong một năm 1 ha thu được 6500kg thóc. Tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó trong một năm.
Bài 4: Cho hình tam giác ABC có diện tích 340,2cm2. M và N là hai điểm trên cạnh BC sao cho BM = MN = NC. Nối AM và AN. Tính diện tích hình tam giác AMN.

Tiếng Việt

Bài 1: Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: công dân, công lí, công minh, công viên.
a) Đấu tranh cho………………………………
b) Tòa án xét xử………………………………
c) Cả nhà Thảo My dạo chơi ở……………………….Thủ Lệ
d) ……………………………..có quyền bầu cử.
Bài 2: Gạch dưới và ghi chú CN – VN trong các câu ghép sau:
a)Cái cặp sách đeo sau lưng có vẻ như nhẹ hơn dù nó vẫn căng phồng sách vở như mọi ngày.
b) Em muốn khoe ngay với mẹ nhưng mẹ vẫn chưa đến.
c) Nếu mẹ biết thành tích học tập của em thì mẹ sẽ vui lắm.
Bài 3: Chọn quan hệ từ,cặp quan hệ từ cho sẵn để điền vào chỗ chấm. 
a) Vịt lao mình xuống nước ……….Gà Trống cứ đứng vẩn vơ trên bờ.
b) Chuồn Chuồn định cố sức bay………….nó không cất nổi cánh.
c) …….Cá Trê va đầu vào những tảng đá…………đầu nó bẹp dí.
d) ………….Thỏ thua Rùa………….Thỏ coi thường Rùa.
    (nhưng; còn; sở dĩ……vì; vì…..nên) 
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  Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2020
Toán
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng.
[bookmark: Check1][bookmark: Check2]1. a)  Với  18   :   0,25   =   18   x   |_| thì số điền vào ô |_| là :
       A.                B.   72         C.     4            D.   0,25
    b)  Tỉ số phần trăm của 30 và 75 được tính là :
       A.   30   :   75   =   0,4   =   4 %                 B.   75   :   30   =   2,5   =   250 %
       C.   30   x   75   :   100   =   22,5 %            D.  30   :   75   =   0,4   =   40 %
[bookmark: Check3]2.  Ghi ( Đ ) hoặc sai ( S ) vào ô |_| :
[bookmark: Check4]      a)  16m2 5 dm2 viết dưới dạng số thập phân là   16   [image: ]m2  .  |_|
[bookmark: Check5]      b)  5,34 km2   =   534 ha                                                 |_|
3.  Điền số vào chỗ chấm :
     a)  358,4   =   3,584   x   Y.      Số Y là : . . . . . . . .
[bookmark: Check6][bookmark: Check7]     b)  20,6   x   4,3   +   20,6   x   5,7   =   20,6   x   |_| . Số điền vào |_| là :  . . . . . . .
     c)  25 %   =     .  Số X là : . . . . . . . . 
II. TỰ LUẬN:
Bài 1: Tính : 
	     425  +  28,46
	   78,27  -  49,6
	    46,587  x  4,08
	   45,184  :  6,4


Bài 2: Có 24 bao gạo cân nặng 1,2 tấn. Nếu có thêm 12 bao gạo nữa thì tổng số bao gạo cân nặng  bao nhiêu tấn ? ( Biết mỗi bao gạo cân nặng như nhau ).
Bài 3: Một miếng bìa hình tam giác có đáy là 21,3cm và chiều cao là 7,1cm.Tính diện tích của miếng bìa đó.
Bài 4: Nếu có 18 người thì làm xong công việc hết 6 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 3 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người là như nhau).
Tiếng Việt
I. Em hãy đọc thầm bài tập đọc sau:
                                              Rừng gỗ quý 
     	Xưa có vùng đất toàn đồi cỏ tranh hoặc tre nứa. Gia đình nhà họ có bốn người phải sống chui rúc trong gian lều ọp ẹp và chật chội.
     	Một hôm, ông bố vừa chợp mắt, một cánh rừng đầy lim, sến, táu cứng như sắt đã hiện ra. Ông nghĩ bụng: “Giá vùng ta cũng có những thứ cây này thì tha hồ làm nhà ở bền chắc”. Chợt nghe tiếng nhạc, ông ngoảnh lại thì thấy các cô tiên nữ đang múa hát trên đám cỏ xanh. Một cô tiên chạy lại hỏi:
  - Ông lão đến đây có việc gì?
  -Tôi đi tìm gỗ làm nhà, thấy rừng gỗ quý ở đây mà thèm quá!
  - Được, ta cho ông cái hộp này, ông sẽ có tất cả. Nhưng về nhà ông mới được mở ra! Ông lão cảm ơn cô tiên rồi bỏ hộp vào túi mang về. Dọc đường, mùi thơm từ chiếc hộp tỏa ra ngào ngạt làm ông thích quá. Ông lấy hộp ra, định hé xem một tí rồi đậy lại ngay. Nào ngờ, nắp hộp vừa hé thì bao nhiêu cột kèo, ván gỗ tuôn ra ào ào, lao xuông suối trôi mất. Tần ngần một lúc, ông quay lại khu rừng kể rõ sự việc rồi năn nỉ cô tiên cho cái hộp khác. Đưa ông lão cái hộp thứ hai, cô tiên lại căn dặn:
  - Lần này, ta cho lão những thứ cây quý gấp trăm lần trước. Nhưng nhất thiết phải về đến nhà mới được mở ra!
Hộp lần này rất nhẹ, không thơm, lắc nghe lốc cốc như hạt đỗ. Ông mang hộp về theo đúng lời tiên dặn…
Nghe tiếng chim hót, ông lão choàng tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nghĩ mãi, ông chợt hiểu: “ Cô tiên cho cái hộp quý là có ý bảo ta tìm hạt cây mà gieo trồng, giống như lúa ngô vậy”. Ông liền bảo các con đi xa tìm hạt cây về gieo trồng. Chẳng bao lâu, những đồi tranh, tre nứa đã trở thành rừng gỗ quý. Dân làng lấy gỗ làm nhà, không còn những túp lều lụp xụp như xưa.
                                                                                       Truyện cổ Tày-Nùng
 
II.  Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:
    1.Nhà ông lão có mấy người ?
	A.  Một người
	B.  Hai người.
	C. Ba  người.
	 D. Bốn người.


     2.  Vì sao ông lão biết cô tiên nữ múa hát trên đám cỏ xanh?
	A.  Vì ông chợt nghe thấy tiếng hát.
	C. Vì ông chợt ngoảnh lại phía sau.

	B.  Vì có cô tiên nữ chạy lại hỏi ông.  
	D. Vì ông chợt nghe thấy tiếng nhạc.


     3. Khi thấy hiện ra cánh rừng gỗ quý, ông lão ước mong điều gì ?
   A.  Có vài cây gỗ quý để cho gia đình mình làm nhà ở bền chắc.
   B.  Có rất nhiều gỗ quý để cho dân cả vùng làm nhà ở bền chắc.
   C.  Có thứ cây gỗ quý trên quê mình để dân làm nhà ở bền chắc.
   D.  Có hạt giống cây gỗ quý để trồng, tha hồ làm nhà ở bền chắc.
     4. Cô tiên cho ông lão chiếc hộp thứ nhất đựng những gì ?  
	A. Hoa quả chín thơm ngào ngạt.
	C. Rất nhiều hạt cây gỗ quý.

	B. Rất nhiều cột kèo, ván gỗ.
	D. Ngôi nhà làm bằng gỗ quý.


     5. Câu:”Ông lão đến đây có việc gì?” là loại câu:  
	A.  Câu kể.
	B.  Câu hỏi.
	C.  Câu cảm
	D.  Câu cầu khiến


    6. Tìm trạng ngữ trong câu: “ Lần này, ta cho lão những thứ cây quý gấp trăm lần trước .”
1. Lần này.
1. Ta.
1. Lần này, ta cho lão.
1. Cho lão những thứ cây quý gấp trăm lần trước.
      7. Chủ ngữ trong câu: “ Ông lão cảm ơn cô tiên rồi bỏ hộp vào túi mang về.” là…………………………………………………………………………….
      8. Đại từ xưng hô trong câu: “Được, ta cho ông cái hộp này, ông sẽ có tất cả.” là từ:…………………………………………………………………………………..
      9. Nghe tiếng chim hót ông lão chợt  hiểu điều gì ?
Ông lão chợt  hiểu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… ….
      10. Nêu nội dung chính bài:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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  Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020
MÔN TOÁN
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
2000 - 18,8                       45 x 1,025                      8,216 : 5,2
78,89 + 347,12              6,17 x 2,03                  266,22 : 34
8312,52 – 405,8          35,69 x 13                 483 : 35

Bài 2: Tìm X
a) x + 4,32 = 8,67                           b) x – 3,64 = 5,86
c) x x 0,34 = 1,19 x 1,02                d) x - 1,27 = 13,5 : 4,5
e) x + 18,7 = 50,5 : 2,5                   f)  X x 3,5 = 99 – 45,8

Bài 3. a) Tính diện tích của hình tam giác có đáy là 23cm, chiều cao là 3dm.
b) Tính diện tích của hình tam giác có đáy là 3,6 cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy.

Bài 4. a) Tính diện tích của hình thang có đáy lớn 4,5 dm, đáy nhỏ 60 cm và chiều cao là 8dm.
b) Một hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 23 cm và 4,1 dm. Tính diện tích hình thang biết chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy.

Bài 5. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55m, đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy.
a) Tính diện tích thửa ruộng đó.
b) Biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 65 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất.	
a. 4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5                                          b. 23,5 × 4,6 + 23,5 × 5,4 
MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1.  Xác định các quan hệ từ nối các vế câu ghép và mối quan hệ mà chúng biểu thị trong các ví dụ sau:
	Câu
	Quan hệ từ
	Mối quan hệ  được biểu thị

	1. Vì trời mưa nên hôm nay chúng em không đi lao động được.
	............................
	............................

	2. Nếu ngày mai trời không mưa thì chúng em sẽ đi cắm trại.
	............................
	............................

	3. Chẳng những gió to mà mưa cũng rất dữ.
	............................
	............................

	4. Bạn Hoa không chỉ học giỏi mà bạn còn rất chăm làm.
	............................
	............................

	5. Tuy Hân giàu có nhưng hắn rất tằn tiện.
	............................
	............................


Bài 2.  Xác định chủ ngữ(CN), vị ngữ (VN) và trạng ngữ (TN) nếu có trong các câu ở bài 1.
Bài 3.  Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phân tích cấu tạo các câu đó?
a. Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển.
b. Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập.
c. Mặc dù nhà nó xa nhưng nó không bao giờ đi học muộn.
d. Mây tan và mưa lại tạnh .	
đ. Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. .
Bài 4.  Xác định chủ ngữ  - vị ngữ trong câu
	a, Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất.
	b, Hoa loa kèn mở rộng cánh, rung rinh dưới nước.
	c, Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng bản chìm trong biển mây mù.
Bài 5.  Điền quan hệ từ hoặc dấu câu thích hợp vào mỗi chỗ chấm:
a) ............nó hát hay ...........nó còn vẽ giỏi .
b) Hoa cúc ...........đẹp ............nó còn là một vị thuốc đông y .
c) Bọn thực dân Pháp ................. không đáp ứng ........... chúng còn thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn trước.
d) ......... nhà An nghèo quá .....  nó phải bỏ học.
e) ........... nhà An nghèo ........ nó vẫn cố gắng học giỏi.
g) An bị ốm .... nó rãi nắng cả ngày hôm qua.
h) .......... An không rãi nắng..... nó đã không bị ốm.
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